
05/07/2024 13:56:08
Generali SIS Bản số : ILP4

Mã số Tư vấn bảo hiểm:
HUỲNH NGỌC NGA

In ngày:
Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

GE000360
240705135608360

Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này
chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 2

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

ANH A 35 Nam 1 0 Bảo hiểm liên kết đơn vị
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý
Lựa chọn bảo vệ 100

1.000.000 64 23.850

Hàng nửa năm Hàng quýHàng năm
Phí bảo hiểm cơ bản Năm 1
Phí bảo hiểm bổ trợ Năm 1
Phí bảo hiểm định kỳ Năm 1
Phí bảo hiểm đóng thêm Năm 1

23.850 11.925 5.963
- - -

23.850 11.925 5.963
26.150

Tổng phí bảo hiểm đóng tại Năm 1 50.000

Phí BH hàng
nămNhóm nghề Quyền lợi bảo hiểmTỉ lệ tăng

phí (%)
Số tiền

 bảo hiểm
Giới
tínhTuổi

Thời hạn
bảo hiểm

(năm)
Người được bảo hiểm

Đơn vị: nghìn đồng
Bên mua bảo hiểm: ANH A Tuổi: 35 Giới tính: Nam Nhóm nghề: 1 Nghề nghiệp: Bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, nha

sĩ
Định kỳ đóng phí: Hàng năm Thời hạn đóng phí dự kiến: 20 năm Thời hạn đóng phí bắt buộc: 4 năm

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 3

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

Tỷ lệ phân bổ Quỹ (%) Quỹ Tích Lũy
Năng Động

Quỹ Tích Lũy
Chiến Lược

Phí  bảo  hiểm  định  kỳ  (gồm
Phí bảo hiểm cơ bản và Phí
bảo hiểm bổ trợ)
Phí bảo hiểm đóng thêm

-

-

-

-

50

50

Ghi chú:
Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn bảo hiểm, tuy nhiên Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn Thời hạn đóng phí dự kiến phù hợp theo tình hình
tài chính và nhu cầu bảo hiểm. Phí bảo hiểm định kỳ trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên phải được đóng đầy đủ và đúng hạn. Khách hàng cần
đóng phí theo đúng quy định để duy trì hiệu lực Hợp đồng. Việc tạm ngưng đóng phí có thể làm cho Hợp đồng mất hiệu lực và/hoặc không đạt
được kết quả đầu tư như mong muốn.

-

Thời hạn đóng phí dự kiến hiển thị tại các trang minh họa quyền lợi có thể ngắn hơn số năm đóng phí dự kiến tại Trang thông tin Hợp đồng
bảo hiểm, tùy thuộc vào thời gian hiệu lực của Hợp đồng tại từng mức lãi suất minh họa.

-

50

50

Quỹ Tăng Trưởng
Năng Động

Quỹ Tăng Trưởng
Chiến Lược
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 4

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm dự kiến)

Cuối Năm
hợp đồng/

Tuổi

(1)

Tổng phí bảo
hiểm đã đóng

(2)

Phí bảo hiểm
phân bổ

(3)

Quyền lợi
tử vong/

TTTBVV đảm
bảo

(4)

Mức tỷ suất đầu tư cao (Không đảm bảo)
Khoản rút và
phí rút tiền

(9)

Quyền lợi
tử vong/ TTTBVV

(5)=(4)+(7)

Các khoản
thưởng

(6)

Giá trị
Tài khoản
hợp đồng

(7)

Giá trị
hoàn lại

(8)
1/36 50.000 29.205 1.000.000 1.029.206 - 29.206 26.512 -
2/37 100.000 32.782 1.000.000 1.064.740 - 64.740 55.384 -
3/38 150.000 45.900 1.000.000 1.117.537 - 117.537 105.812 -
4/39 200.000 48.285 1.000.000 1.177.425 - 177.425 163.898 -
5/40 250.000 50.000 1.000.000 1.244.280 - 244.280 244.280 -
6/41 300.000 50.000 1.000.000 1.319.784 2.960 319.784 319.784 -
7/42 350.000 50.000 1.000.000 1.398.768 - 398.768 398.768 -
8/43 400.000 50.000 1.000.000 1.484.483 - 484.483 484.483 -
9/44 450.000 50.000 1.000.000 1.584.241 6.735 584.241 584.241 -

10/45 500.000 50.000 1.000.000 1.697.740 11.925 697.740 697.740 -
11/46 550.000 50.000 1.000.000 1.809.077 - 809.077 809.077 -
12/47 600.000 50.000 1.000.000 1.941.619 11.663 941.619 941.619 -
13/48 650.000 50.000 1.000.000 2.073.907 - 1.073.907 1.073.907 -
14/49 700.000 50.000 1.000.000 2.217.554 - 1.217.554 1.217.554 -
15/50 750.000 50.000 1.000.000 2.403.561 30.037 1.403.561 1.403.561 -
16/51 800.000 50.000 1.000.000 2.575.577 - 1.575.577 1.575.577 -
17/52 850.000 50.000 1.000.000 2.762.308 - 1.762.308 1.762.308 -
18/53 900.000 50.000 1.000.000 2.991.557 26.559 1.991.557 1.991.557 -
19/54 950.000 50.000 1.000.000 3.213.897 - 2.213.897 2.213.897 -
20/55 1.000.000 50.000 1.000.000 3.479.046 23.850 2.479.046 2.479.046 -
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 5

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm dự kiến)

Cuối Năm
hợp đồng/

Tuổi

(1)

Tổng phí bảo
hiểm đã đóng

(2)

Phí bảo hiểm
phân bổ

(3)

Quyền lợi
tử vong/

TTTBVV đảm
bảo

(4)

Mức tỷ suất đầu tư thấp (Không đảm bảo)
Khoản rút và
phí rút tiền

(9)

Quyền lợi
tử vong/ TTTBVV

(5)=(4)+(7)

Các khoản
thưởng

(6)

Giá trị
Tài khoản
hợp đồng

(7)

Giá trị
hoàn lại

(8)
1/36 50.000 29.205 1.000.000 1.027.003 - 27.003 24.589 -
2/37 100.000 32.782 1.000.000 1.057.729 - 57.729 49.424 -
3/38 150.000 45.900 1.000.000 1.101.834 - 101.834 90.757 -
4/39 200.000 48.285 1.000.000 1.148.592 - 148.592 136.182 -
5/40 250.000 50.000 1.000.000 1.197.328 - 197.328 197.328 -
6/41 300.000 50.000 1.000.000 1.248.869 2.568 248.869 248.869 -
7/42 350.000 50.000 1.000.000 1.298.088 - 298.088 298.088 -
8/43 400.000 50.000 1.000.000 1.347.514 - 347.514 347.514 -
9/44 450.000 50.000 1.000.000 1.402.341 5.215 402.341 402.341 -

10/45 500.000 50.000 1.000.000 1.464.113 11.925 464.113 464.113 -
11/46 550.000 50.000 1.000.000 1.514.252 - 514.252 514.252 -
12/47 600.000 50.000 1.000.000 1.572.483 7.944 572.483 572.483 -
13/48 650.000 50.000 1.000.000 1.622.982 - 622.982 622.982 -
14/49 700.000 50.000 1.000.000 1.673.588 - 673.588 673.588 -
15/50 750.000 50.000 1.000.000 1.746.924 22.667 746.924 746.924 -
16/51 800.000 50.000 1.000.000 1.797.838 - 797.838 797.838 -
17/52 850.000 50.000 1.000.000 1.848.691 - 848.691 848.691 -
18/53 900.000 50.000 1.000.000 1.913.002 13.582 913.002 913.002 -
19/54 950.000 50.000 1.000.000 1.963.650 - 963.650 963.650 -
20/55 1.000.000 50.000 1.000.000 2.037.858 23.850 1.037.858 1.037.858 -
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 6

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA CHI TIẾT GIÁ TRỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm dự kiến)

(1)

Cuối Năm
hợp đồng

/Tuổi
Phí bảo hiểm

phân bổ

(2)

Mức tỷ suất đầu tư cao (8,9%/năm)
(Không đảm bảo)

Mức tỷ suất đầu tư thấp (1,0%/năm)
(Không đảm bảo)

Tài khoản cơ bản

(3) (4)

Tài khoản
đóng thêm

(5)=(3)+(4)

Tài khoản
hợp đồng

(6)

Tài khoản cơ bản Tài khoản
đóng thêm

(7)

Tài khoản
hợp đồng

(8)=(6)+(7)
1/36 14.602 649 13.954 14.603 560 12.942 13.501
2/37 16.391 3.220 29.150 32.370 2.852 26.013 28.865
3/38 22.950 13.070 45.698 58.768 11.702 39.214 50.917
4/39 24.142 24.994 63.719 88.713 21.748 52.548 74.296
5/40 25.000 38.511 83.629 122.140 32.384 66.279 98.664
6/41 25.000 54.582 105.310 159.892 44.286 80.148 124.434
7/42 25.000 70.462 128.922 199.384 54.889 94.155 149.044
8/43 25.000 87.607 154.634 242.241 65.454 108.303 173.757
9/44 25.000 109.485 182.635 292.120 78.579 122.591 201.170

10/45 25.000 129.779 219.091 348.870 89.071 142.985 232.056
11/46 25.000 151.710 252.829 404.539 99.505 157.621 257.126
12/47 25.000 181.240 289.569 470.809 113.838 172.403 286.241
13/48 25.000 207.374 329.580 536.953 124.158 187.333 311.491
14/49 25.000 235.626 373.151 608.777 134.382 202.412 336.794
15/50 25.000 275.218 426.562 701.781 149.858 223.604 373.462
16/51 25.000 309.023 478.765 787.788 159.873 239.046 398.919
17/52 25.000 345.540 535.614 881.154 169.703 254.642 424.345
18/53 25.000 398.256 597.522 995.779 186.106 270.394 456.501
19/54 25.000 442.008 664.940 1.106.949 195.521 286.304 481.825
20/55 25.000 489.239 750.284 1.239.523 204.631 314.298 518.929
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 7

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA CHI TIẾT GIÁ TRỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG NĂNG ĐỘNG
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm dự kiến)

(1)

Cuối Năm
hợp đồng

/Tuổi
Phí bảo hiểm

phân bổ

(2)

Mức tỷ suất đầu tư cao (8,9%/năm)
(Không đảm bảo)

Mức tỷ suất đầu tư thấp (1,0%/năm)
(Không đảm bảo)

Tài khoản cơ bản

(3) (4)

Tài khoản
đóng thêm

(5)=(3)+(4)

Tài khoản
hợp đồng

(6)

Tài khoản cơ bản Tài khoản
đóng thêm

(7)

Tài khoản
hợp đồng

(8)=(6)+(7)
1/36 14.602 649 13.954 14.603 560 12.942 13.501
2/37 16.391 3.220 29.150 32.370 2.852 26.013 28.865
3/38 22.950 13.070 45.698 58.768 11.702 39.214 50.917
4/39 24.142 24.994 63.719 88.713 21.748 52.548 74.296
5/40 25.000 38.511 83.629 122.140 32.384 66.279 98.664
6/41 25.000 54.582 105.310 159.892 44.286 80.148 124.434
7/42 25.000 70.462 128.922 199.384 54.889 94.155 149.044
8/43 25.000 87.607 154.634 242.241 65.454 108.303 173.757
9/44 25.000 109.485 182.635 292.120 78.579 122.591 201.170

10/45 25.000 129.779 219.091 348.870 89.071 142.985 232.056
11/46 25.000 151.710 252.829 404.539 99.505 157.621 257.126
12/47 25.000 181.240 289.569 470.809 113.838 172.403 286.241
13/48 25.000 207.374 329.580 536.953 124.158 187.333 311.491
14/49 25.000 235.626 373.151 608.777 134.382 202.412 336.794
15/50 25.000 275.218 426.562 701.781 149.858 223.604 373.462
16/51 25.000 309.023 478.765 787.788 159.873 239.046 398.919
17/52 25.000 345.540 535.614 881.154 169.703 254.642 424.345
18/53 25.000 398.256 597.522 995.779 186.106 270.394 456.501
19/54 25.000 442.008 664.940 1.106.949 195.521 286.304 481.825
20/55 25.000 489.239 750.284 1.239.523 204.631 314.298 518.929
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 8

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA CHI TIẾT CÁC LOẠI PHÍ
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm dự kiến)

Cuối
Năm
hợp

đồng/
Tuổi

(1)

Phí bảo hiểm Phí ban đầu Phí bảo hiểm phân bổ Phí
quản lý

hợp
đồng
(**)

(11)

Phí bảo hiểm rủi ro

Cơ bản &
bổ trợ

(2)

Đóng thêm

(3)

Tổng

(4)=(2)+(3)

Cơ bản &
bổ trợ

(5)

Đóng
thêm

(6)

Tổng

(7)=(5)+(6)

Vào Tài
khoản cơ

bản

(8)

Vào Tài
khoản
đóng
thêm

(9)

Tổng

(10)=(8)+(9)

Minh họa tại mức tỷ
suất đầu tư

Cao

(12)

Thấp

(13)
1/36 23.850 26.150 50.000 20.273 523 20.796 3.578 25.627 29.205 528 1.952 1.952
2/37 23.850 26.150 50.000 16.695 523 17.218 7.155 25.627 32.782 552 2.087 2.087
3/38 23.850 26.150 50.000 3.578 523 4.101 20.273 25.627 45.900 576 2.240 2.240
4/39 23.850 26.150 50.000 1.193 523 1.716 22.658 25.627 48.285 600 2.411 2.411
5/40 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 624 2.609 2.609
6/41 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 648 2.834 2.834
7/42 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 672 3.077 3.077
8/43 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 696 3.338 3.338
9/44 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 714 3.626 3.626

10/45 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 3.931 3.931
11/46 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 4.255 4.255
12/47 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 4.606 4.606
13/48 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 4.975 4.975
14/49 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 5.371 5.371
15/50 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 5.812 5.812
16/51 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 6.297 6.297
17/52 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 6.864 6.864
18/53 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 7.494 7.494
19/54 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 8.214 8.214
20/55 23.850 26.150 50.000 - - - 23.850 26.150 50.000 720 9.005 9.005
(**) Phí quản lý hợp đồng được khấu trừ tương ứng với thời gian hiệu lực của Hợp đồng minh họa theo tỷ suất đầu tư cao.
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 9

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm bắt buộc)

Cuối Năm
hợp đồng/

Tuổi

(1)

Tổng phí bảo
hiểm đã đóng

(2)

Phí bảo hiểm
phân bổ

(3)

Quyền lợi
tử vong/

TTTBVV đảm
bảo

(4)

Mức tỷ suất đầu tư cao (Không đảm bảo)
Khoản rút và
phí rút tiền

(9)

Quyền lợi
tử vong/ TTTBVV

(5)=(4)+(7)

Các khoản
thưởng

(6)

Giá trị
Tài khoản
hợp đồng

(7)

Giá trị
hoàn lại

(8)
1/36 50.000 29.205 1.000.000 1.029.206 - 29.206 26.512 -
2/37 100.000 32.782 1.000.000 1.064.740 - 64.740 55.384 -
3/38 150.000 45.900 1.000.000 1.117.537 - 117.537 105.812 -
4/39 200.000 48.285 1.000.000 1.177.425 - 177.425 163.898 -
5/40 200.000 - 1.000.000 1.189.830 - 189.830 189.830 -
6/41 200.000 - 1.000.000 1.203.077 - 203.077 203.077 -
7/42 200.000 - 1.000.000 1.217.224 - 217.224 217.224 -
8/43 200.000 - 1.000.000 1.232.332 - 232.332 232.332 -
9/44 200.000 - 1.000.000 1.248.464 - 248.464 248.464 -

10/45 200.000 - 1.000.000 1.265.704 - 265.704 265.704 -
11/46 200.000 - 1.000.000 1.284.140 - 284.140 284.140 -
12/47 200.000 - 1.000.000 1.303.849 - 303.849 303.849 -
13/48 200.000 - 1.000.000 1.324.925 - 324.925 324.925 -
14/49 200.000 - 1.000.000 1.347.463 - 347.463 347.463 -
15/50 200.000 - 1.000.000 1.371.545 - 371.545 371.545 -
16/51 200.000 - 1.000.000 1.397.261 - 397.261 397.261 -
17/52 200.000 - 1.000.000 1.424.672 - 424.672 424.672 -
18/53 200.000 - 1.000.000 1.453.863 - 453.863 453.863 -
19/54 200.000 - 1.000.000 1.484.898 - 484.898 484.898 -
20/55 200.000 - 1.000.000 1.517.865 - 517.865 517.865 -
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 10

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm bắt buộc)

Cuối Năm
hợp đồng/

Tuổi

(1)

Tổng phí bảo
hiểm đã đóng

(2)

Phí bảo hiểm
phân bổ

(3)

Quyền lợi
tử vong/

TTTBVV đảm
bảo

(4)

Mức tỷ suất đầu tư thấp (Không đảm bảo)
Khoản rút và
phí rút tiền

(9)

Quyền lợi
tử vong/ TTTBVV

(5)=(4)+(7)

Các khoản
thưởng

(6)

Giá trị
Tài khoản
hợp đồng

(7)

Giá trị
hoàn lại

(8)
1/36 50.000 29.205 1.000.000 1.027.003 - 27.003 24.589 -
2/37 100.000 32.782 1.000.000 1.057.729 - 57.729 49.424 -
3/38 150.000 45.900 1.000.000 1.101.834 - 101.834 90.757 -
4/39 200.000 48.285 1.000.000 1.148.592 - 148.592 136.182 -
5/40 200.000 - 1.000.000 1.146.828 - 146.828 146.828 -
6/41 200.000 - 1.000.000 1.144.795 - 144.795 144.795 -
7/42 200.000 - 1.000.000 1.142.474 - 142.474 142.474 -
8/43 200.000 - 1.000.000 1.139.844 - 139.844 139.844 -
9/44 200.000 - 1.000.000 1.136.879 - 136.879 136.879 -

10/45 200.000 - 1.000.000 1.133.571 - 133.571 133.571 -
11/46 200.000 - 1.000.000 1.129.905 - 129.905 129.905 -
12/47 200.000 - 1.000.000 1.125.849 - 125.849 125.849 -
13/48 200.000 - 1.000.000 1.121.382 - 121.382 121.382 -
14/49 200.000 - 1.000.000 1.116.472 - 116.472 116.472 -
15/50 200.000 - 1.000.000 1.111.069 - 111.069 111.069 -
16/51 200.000 - 1.000.000 1.105.125 - 105.125 105.125 -
17/52 200.000 - 1.000.000 1.098.550 - 98.550 98.550 -
18/53 200.000 - 1.000.000 1.091.278 - 91.278 91.278 -
19/54 200.000 - 1.000.000 1.083.208 - 83.208 83.208 -
20/55 200.000 - 1.000.000 1.074.262 - 74.262 74.262 -
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 11

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA CHI TIẾT GIÁ TRỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm bắt buộc)

(1)

Cuối Năm
hợp đồng

/Tuổi
Phí bảo hiểm

phân bổ

(2)

Mức tỷ suất đầu tư cao (8,9%/năm)
(Không đảm bảo)

Mức tỷ suất đầu tư thấp (1,0%/năm)
(Không đảm bảo)

Tài khoản cơ bản

(3) (4)

Tài khoản
đóng thêm

(5)=(3)+(4)

Tài khoản
hợp đồng

(6)

Tài khoản cơ bản Tài khoản
đóng thêm

(7)

Tài khoản
hợp đồng

(8)=(6)+(7)
1/36 14.602 649 13.954 14.603 560 12.942 13.501
2/37 16.391 3.220 29.150 32.370 2.852 26.013 28.865
3/38 22.950 13.070 45.698 58.768 11.702 39.214 50.917
4/39 24.142 24.994 63.719 88.713 21.748 52.548 74.296
5/40 - 25.525 69.390 94.915 20.340 53.074 73.414
6/41 - 25.973 75.566 101.539 18.793 53.604 72.398
7/42 - 26.321 82.291 108.612 17.097 54.140 71.237
8/43 - 26.551 89.615 116.166 15.240 54.682 69.922
9/44 - 26.641 97.591 124.232 13.211 55.229 68.440

10/45 - 26.576 106.276 132.852 11.005 55.781 66.786
11/46 - 26.335 115.735 142.070 8.614 56.339 64.952
12/47 - 25.889 126.035 151.924 6.022 56.902 62.924
13/48 - 25.210 137.252 162.463 3.220 57.471 60.691
14/49 - 24.264 149.468 173.731 190 58.046 58.236
15/50 - 23.002 162.770 185.772 - 55.535 55.535
16/51 - 21.373 177.257 198.630 - 52.562 52.562
17/52 - 19.303 193.033 212.336 - 49.275 49.275
18/53 - 16.719 210.213 226.931 - 45.639 45.639
19/54 - 13.527 228.922 242.449 - 41.604 41.604
20/55 - 9.637 249.296 258.933 - 37.131 37.131
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 12

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA CHI TIẾT GIÁ TRỊ QUỸ TĂNG TRƯỞNG NĂNG ĐỘNG
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm bắt buộc)

(1)

Cuối Năm
hợp đồng

/Tuổi
Phí bảo hiểm

phân bổ

(2)

Mức tỷ suất đầu tư cao (8,9%/năm)
(Không đảm bảo)

Mức tỷ suất đầu tư thấp (1,0%/năm)
(Không đảm bảo)

Tài khoản cơ bản

(3) (4)

Tài khoản
đóng thêm

(5)=(3)+(4)

Tài khoản
hợp đồng

(6)

Tài khoản cơ bản Tài khoản
đóng thêm

(7)

Tài khoản
hợp đồng

(8)=(6)+(7)
1/36 14.602 649 13.954 14.603 560 12.942 13.501
2/37 16.391 3.220 29.150 32.370 2.852 26.013 28.865
3/38 22.950 13.070 45.698 58.768 11.702 39.214 50.917
4/39 24.142 24.994 63.719 88.713 21.748 52.548 74.296
5/40 - 25.525 69.390 94.915 20.340 53.074 73.414
6/41 - 25.973 75.566 101.539 18.793 53.604 72.398
7/42 - 26.321 82.291 108.612 17.097 54.140 71.237
8/43 - 26.551 89.615 116.166 15.240 54.682 69.922
9/44 - 26.641 97.591 124.232 13.211 55.229 68.440

10/45 - 26.576 106.276 132.852 11.005 55.781 66.786
11/46 - 26.335 115.735 142.070 8.614 56.339 64.952
12/47 - 25.889 126.035 151.924 6.022 56.902 62.924
13/48 - 25.210 137.252 162.463 3.220 57.471 60.691
14/49 - 24.264 149.468 173.731 190 58.046 58.236
15/50 - 23.002 162.770 185.772 - 55.535 55.535
16/51 - 21.373 177.257 198.630 - 52.562 52.562
17/52 - 19.303 193.033 212.336 - 49.275 49.275
18/53 - 16.719 210.213 226.931 - 45.639 45.639
19/54 - 13.527 228.922 242.449 - 41.604 41.604
20/55 - 9.637 249.296 258.933 - 37.131 37.131
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 13

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

MINH HỌA CHI TIẾT CÁC LOẠI PHÍ
Đơn vị: nghìn đồng(theo Thời hạn đóng Phí bảo hiểm bắt buộc)

Cuối
Năm
hợp

đồng/
Tuổi

(1)

Phí bảo hiểm Phí ban đầu Phí bảo hiểm phân bổ Phí
quản lý

hợp
đồng
(**)

(11)

Phí bảo hiểm rủi ro

Cơ bản &
bổ trợ

(2)

Đóng thêm

(3)

Tổng

(4)=(2)+(3)

Cơ bản &
bổ trợ

(5)

Đóng
thêm

(6)

Tổng

(7)=(5)+(6)

Vào Tài
khoản cơ

bản

(8)

Vào Tài
khoản
đóng
thêm

(9)

Tổng

(10)=(8)+(9)

Minh họa tại mức tỷ
suất đầu tư

Cao

(12)

Thấp

(13)
1/36 23.850 26.150 50.000 20.273 523 20.796 3.578 25.627 29.205 528 1.952 1.952
2/37 23.850 26.150 50.000 16.695 523 17.218 7.155 25.627 32.782 552 2.087 2.087
3/38 23.850 26.150 50.000 3.578 523 4.101 20.273 25.627 45.900 576 2.240 2.240
4/39 23.850 26.150 50.000 1.193 523 1.716 22.658 25.627 48.285 600 2.411 2.411
5/40 - - - - - - - - - 624 2.609 2.609
6/41 - - - - - - - - - 648 2.834 2.834
7/42 - - - - - - - - - 672 3.077 3.077
8/43 - - - - - - - - - 696 3.338 3.338
9/44 - - - - - - - - - 714 3.626 3.626

10/45 - - - - - - - - - 720 3.931 3.931
11/46 - - - - - - - - - 720 4.255 4.255
12/47 - - - - - - - - - 720 4.606 4.606
13/48 - - - - - - - - - 720 4.975 4.975
14/49 - - - - - - - - - 720 5.371 5.371
15/50 - - - - - - - - - 720 5.812 5.812
16/51 - - - - - - - - - 720 6.297 6.297
17/52 - - - - - - - - - 720 6.864 6.864
18/53 - - - - - - - - - 720 7.494 7.494
19/54 - - - - - - - - - 720 8.214 8.214
20/55 - - - - - - - - - 720 9.005 9.005
(**) Phí quản lý hợp đồng được khấu trừ tương ứng với thời gian hiệu lực của Hợp đồng minh họa theo tỷ suất đầu tư cao.
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In ngày: 05/07/2024
Trang số: 14

HUỲNH NGỌC NGA
GE000360

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

Mã số Tư vấn bảo hiểm:

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ THỰC TẾ LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ
RỦI RO ĐẦU TƯ TỪ CÁC QUỸ ĐÃ LỰA CHỌN

240705135608360
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này

chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

GHI CHÚ

2. Phí bảo hiểm hàng năm được minh họa theo Thời hạn đóng phí dự kiến và Thời hạn đóng phí bắt buộc. Chi tiết về phí bảo hiểm được phân bổ vào
Tài khoản hợp đồng được thể hiện tại trang “Minh họa chi tiết các loại phí”.
Các khoản thưởng ở cột (6) bao gồm Quyền lợi Món quà khởi đầu (nếu có); Quyền lợi Thưởng định kỳ (nếu có) và Quyền lợi Thưởng đặc biệt (nếu
có). Giá trị Tài khoản hợp đồng ở cột (7) đã bao gồm các khoản thưởng này. Chi tiết về Điều kiện xét thưởng, vui lòng tham khảo Quy tắc và điều
khoản sản phẩm.

3.

6.

Theo Thông tư 67/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này minh họa quyền lợi đầu tư trong 20 năm. Trường hợp
Bên mua bảo hiểm tiếp tục đóng phí để duy trì Hợp đồng bảo hiểm thì Giá trị Tài khoản hợp đồng vẫn sẽ tiếp tục được duy trì và nhận toàn bộ kết
quả đầu tư.

7.

Lãi suất minh họa tại các Quỹ liên kết đơn vị chỉ mang tính tham khảo, sẽ có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên
kết đơn vị và không có ý nghĩa là mức lãi suất này được đảm bảo cho Quý khách trong tương lai.

Phí bảo hiểm hàng năm, các quyền lợi của Hợp đồng bảo hiểm, Giá trị Tài khoản hợp đồng được minh họa tại trang “Minh họa quyền lợi hợp đồng
bảo hiểm” này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết đơn vị. Chi tiết về Hợp đồng bảo hiểm và các quyền lợi bảo
hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

5.

1. Quyền lợi TTTBVV được chi trả nếu Sự kiện bảo hiểm xảy ra trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 Tuổi.

4.

Việc rút tiền sẽ được thực hiện từ Tài khoản đóng thêm (nếu có) trước; sau đó đến Tài khoản cơ bản.

8.

Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và sẽ chịu toàn bộ rủi ro đầu tư từ các Quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với giá trị
của hợp đồng trong các Quỹ liên kết đơn vị.

Giá trị hoàn lại tương ứng với Giá trị Tài khoản hợp đồng trừ đi Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn. Giá trị Tài khoản hợp đồng tùy thuộc vào kết
quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết đơn vị (không được đảm bảo), phí bảo hiểm thực đóng và số tiền rút ra thực tế từ Tài khoản hợp đồng. Vì vậy,
Giá trị Tài khoản hợp đồng thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị thể hiện ở Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này.

9.
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TÓM TẮT LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
STT Sản phẩm bảo hiểm Loại trừ

1 Bảo hiểm liên kết đơn vị VITA - Đầu Tư Như Ý Tham khảo Điều 3, Quy tắc và Điều khoản Bảo hiểm Liên kết đơn vị - Phiên bản 2
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Các Quỹ liên kết đơn vị
và Mục tiêu đầu tư

Mức độ rủi ro
và Lợi nhuận dự kiếnDanh mục đầu tư

Quỹ Tích Lũy Chiến Lược

Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược

Thấp

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
A.   THÔNG TIN CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Quỹ Tích Lũy Năng Động

B. BẢNG TỶ SUẤT ĐẦU TƯ DỰ KIẾN

•

Cao
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động

Công ty quản lý Quỹ

Công ty quản lý quỹ
VinaCapital

Công ty quản lý quỹ
VinaCapital

Công ty quản lý quỹ
Dragon Capital Việt Nam

Công ty quản lý quỹ
Dragon Capital Việt Nam

Tỷ suất đầu tư minh họa theo loại tài sản

Quỹ Liên kết đơn vị

Cổ phiếu

Quỹ Tích Lũy Chiến Lược
Quỹ Tích Lũy Năng Động

Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động

Trái phiếu/ Công cụ lãi suất cố định

Tài sản khác
Tỷ suất đầu tư bình quân gia quyền

của Quỹ

Thấp Cao

Không áp dụng

4,3%

3,0%

4,0% 6,0%

7,0%

Không áp dụng

6,2%

1,0%

3,0%

Không áp dụng

0,9%

Thấp Cao

9,0%

Không áp dụng

7,0%

8,9%

Tỷ suất đầu tư dự kiến được dùng để minh họa các giá trị trong trang “Minh họa quyền lợi hợp đồng bảo hiểm” và các trang “Minh họa chi tiết
giá trị quỹ”.

Tỷ suất đầu tư dự kiến được giả định không thay đổi trong suốt Thời hạn hợp đồng.•

Tỷ suất đầu tư dự kiến chỉ có giá trị minh họa và KHÔNG ĐẢM BẢO.•

Tăng trưởng vốn đầu tư
và tối đa hóa lợi nhuận
trong thời gian dài hạn

Tạo thu nhập ổn định và
bảo toàn vốn

Mục tiêu

-

-

Trái phiếu/Công cụ lãi suất
cố định (Đầu tư tối đa 95%)
Công cụ thị trường tiền tệ
(Đầu tư tối thiểu 5%)

-

-

Cổ phiếu (Đầu tư tối đa 95%)
Công cụ thị trường tiền tệ
(Đầu tư tối thiểu 5%)
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C.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

So sánh tỷ suất đầu tư thực tế của Quỹ (1) và (2)
với chỉ số đầu tư được lựa chọn

Năm

So sánh tỷ suất đầu tư thực tế của Quỹ (3) và (4)
với chỉ số đầu tư được lựa chọn

Quỹ Tích Lũy
Chiến Lược

(1)

Quỹ Tích Lũy
Năng Động (2)

Lãi suất liên ngân
hàng Việt Nam

(VNIBOR) 3 tháng +
3,5%

Quỹ Tăng
Trưởng Chiến

Lược (3)

Quỹ Tăng
Trưởng Năng

Động (4)
VNindex

Từ khi thành lập (*) 42,01% 40,24% 34,10% 56,78% 30,46% 15,37%
2020 7,16% 7,37% 5,78% 14,06% 14,87%11,05%
2021 9,22% 8,36% 5,00% 52,42% 45,47% 35,73%
2022 9,07% 8,69% 7,81% -22,11% -33,01% -32,78%

Ghi chú:
(*) Từ ngày thành lập quỹ 15/08/2019 đến 31/12/2023.
- Kết quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị trong quá khứ dùng để tham khảo và không phải là cơ sở để đảm bảo chắc chắn về kết

quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị trong tương lai.

- Các tỷ suất đầu tư không tính đến chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc các khoản phí khác có thể sẽ được tính thêm cho Bên mua
bảo hiểm.

2023 9,03% 8,72% 8,80% 21,85% 19,07% 12,20%

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

D.   ĐỊNH GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ
Generali sẽ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ liên kết đơn vị vào Ngày định giá theo định kỳ 1 lần vào mỗi thứ sáu hàng tuần (trừ
trường hợp lễ Tết hoặc do nguyên nhân bất khả kháng).
Tài sản của Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là Đơn vị quỹ. Giá đơn vị quỹ là giá một Đơn vị quỹ khi Generali
thực hiện mua hoặc bán các Đơn vị quỹ cho Bên mua bảo hiểm. Tuy nhiên, Giá đơn vị quỹ có thể khác nhau theo từng Quỹ liên kết đơn vị.

•

•

• Giá đơn vị quỹ có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị. Kết quả hoạt động của Quỹ liên kết đơn vị
KHÔNG ĐẢM BẢO và có thể cho kết quả âm.
Giá trị của Quỹ liên kết đơn vị có thể thấp hơn số phí đem đi đầu tư và phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết đơn vị.•
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E.   BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ GIA TĂNG QUYỀN LỢI CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng mục tiêu đầu tư;•

Generali sẽ áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ và gia tăng quyền lợi của Bên mua bảo hiểm:
Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị;•

Chia tách và/hoặc sáp nhập các Đơn vị Quỹ hiện có;•
Ngừng định giá Đơn vị Quỹ và các giao dịch liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Sở giao dịch chứng khoán và/hoặc Trung
tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư vào tạm thời bị đình chỉ giao dịch;

•

Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.•

F.   QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
• Chỉ định tỷ lệ đầu tư vào từng Quỹ liên kết đơn vị;

Yêu cầu thay đổi tỷ lệ đầu tư;•
• Chuyển đổi giữa các Quỹ liên kết đơn vị;
• Đóng thêm Phí bảo hiểm đóng thêm để đầu tư bổ sung;
• Rút tiền từ Tài khoản hợp đồng (Rút tiền).

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Mua đơn vị quỹ khi Bán đơn vị quỹ khi

Chuyển đổi Quỹ;
Thanh toán Khoản khấu trừ hàng tháng và các loại phí quy định tại
Quy tắc và Điều khoản (ngoại trừ Phí ban đầu và Phí quản lý quỹ);
Rút tiền từ Giá trị Tài khoản hợp đồng;
Chi trả quyền lợi bảo hiểm (ngoại trừ Quyền lợi Thưởng và Quyền
lợi Món quà khởi đầu);
Hợp đồng bị mất hiệu lực;
Hợp đồng bị chấm dứt;
Trường hợp khác theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này.

•
•

•
•

•
•
•

Phân bổ Phí bảo hiểm;
Phân bổ Phí bảo hiểm đóng thêm;
Phân bổ Quyền lợi Thưởng và Quyền lợi Món quà khởi đầu
(nếu có);
Chuyển đổi Quỹ.
Trường hợp khác theo quy định của Quy tắc và Điều khoản
này.

•
•
•

•
•

G.    MUA VÀ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
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G.  GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN

Phí bảo hiểm cơ bản: là phí bảo hiểm của quyền lợi chính. Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ vào Tài khoản cơ bản sau khi trừ đi Phí ban đầu.1.
Phí bảo hiểm bổ trợ: là phí bảo hiểm của (các) Bảo hiểm bổ trợ (nếu có). Phí bảo hiểm bổ trợ được phân bổ vào Tài khoản cơ bản sau khi trừ đi
Phí ban đầu.

2.

3. Phí bảo hiểm định kỳ: là tổng Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm bổ trợ theo định kỳ đóng phí đã chọn.

Tài khoản cơ bản: là tài khoản có các Đơn vị quỹ được hình thành từ: i) Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ (nếu có) sau khi trừ đi Phí ban
đầu và Khoản khấu trừ hàng tháng; ii) Quyền lợi Món quà khởi đầu được chi trả (nếu có); và iii) Quyền lợi Thưởng định kỳ được chi trả (nếu có).

5.

6. Tài khoản đóng thêm: là tài khoản có các Đơn vị quỹ được hình thành từ: i) Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu và Khoản khấu trừ
hàng tháng (nếu có); và (ii) Quyền lợi Thưởng đặc biệt được chi trả (nếu có).
Tài khoản hợp đồng: là bao gồm Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm (nếu có).7.
Phí ban đầu: Là khoản phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ và Phí bảo hiểm đóng thêm trước khi các khoản phí bảo
hiểm này được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng. Phí ban đầu được tính theo tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ và Phí bảo
hiểm đóng thêm như sau:

8.

Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản phí để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại Hợp đồng bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị
Tài khoản hợp đồng vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Phí bảo hiểm rủi ro bao gồm Phí bảo hiểm rủi ro của các Quyền lợi bảo hiểm theo Quy
tắc và Điều khoản này và (các) Quy tắc và điều khoản của bảo hiểm bổ trợ (nếu có).

9.

Phí quản lý hợp đồng: là khoản phí dùng để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến
Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị Tài khoản hợp đồng vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Trong
năm 2021, Phí quản lý hợp đồng là 37.000 đồng mỗi tháng và tự động tăng 2.000 đồng mỗi năm dương lịch sau đó. Trong mọi trường hợp, Phí
quản lý hợp đồng không vượt quá 60.000 đồng mỗi tháng.

10.

4. Phí bảo hiểm đóng thêm: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng thêm sau khi đã đóng đủ tổng Phí bảo hiểm định kỳ của Năm hợp đồng hiện tại và
các Năm hợp đồng trước đó. Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào Tài khoản đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu. Phí bảo hiểm đóng thêm
cần tuân thủ theo mức tối thiểu và tối đa do Generali quy định tại từng thời điểm.

% Phí bảo hiểm bổ trợ
% Phí bảo hiểm đóng thêm

Năm đóng phí
% Phí bảo hiểm cơ bản 85%

60%
70%
45%

2%

1 2

15%
15%

3

5%
5%
4

0%
0%
5+

0%
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

Phí quản lý Quỹ: Là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết đơn vị. Phí quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ % tổng tài sản
của Quỹ trước khi Generali công bố Giá đơn vị Quỹ và khác nhau theo từng loại Quỹ như sau:

11.

13.

14.Phí rút tiền là khoản phí tính cho Bên mua bảo hiểm khi rút một phần từ Tài khoản đóng thêm trong 04 Năm đóng phí đầu tiên, Phí rút tiền bằng
5% số tiền rút cho mỗi lần rút tiền.

Quỹ Tích Lũy Chiến Lược

Phí quản lý Quỹ hàng năm
(% tổng tài sản Quỹ)Quỹ liên kết đơn vị

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: là khoản phí tính cho Bên mua bảo hiểm khi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn. Phí chấm
dứt hợp đồng trước hạn được tính như sau:

12.

Quỹ Tích Lũy Năng Động
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược

1,5%/năm
1,5%/năm

2,5%/năm

Phí chuyển đổi Quỹ: Trong mỗi Năm hợp đồng, Generali sẽ miễn Phí chuyển đổi Quỹ cho 05 lần chuyển đổi đầu tiên. Từ lần chuyển đổi thứ 06 trở
đi, Phí chuyển đổi Quỹ là 100.000 đồng cho mỗi lần chuyển đổi và được khấu trừ từ số tiền yêu cầu chuyển đổi trước khi chuyển đi.

Quỹ Tăng Trưởng Năng Động 2,5%/năm

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

a. Đối với Tài khoản cơ bản
Năm đóng phí
Phí bảo hiểm Năm hợp đồng đầu tiên tại thời điểm
phát hành Hợp đồng bảo hiểm

1 - 4 5+
30% 0%

Nếu Giá trị Tài khoản cơ bản nhỏ hơn Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn, thì Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn bằng Giá trị Tài khoản cơ bản tại
thời điểm Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn.

Năm đóng phí
% Giá trị tài khoản đóng thêm

1 - 4 5+
5% 0%

b. Đối với Tài khoản đóng thêm
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

Nghĩa vụ cung cấp thông tin: Hợp đồng được phát hành trên cơ sở Quý khách và Người được bảo hiểm đảm bảo tất cả các thông tin cung cấp tại
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là đầy đủ và chính xác. Thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến việc quyền lợi bảo hiểm sẽ không
được chi trả và Hợp đồng có thể bị chấm dứt.

1.

3.

5. Cập nhật thông tin: Khách hàng và Người được bảo hiểm cần thông báo kịp thời cho Generali khi (i) Có thay đổi về nơi cư trú và thông tin liên lạc,
giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, v.v.); hoặc (ii) Ra nước ngoài liên tục trên 3 tháng; hoặc (iii) Thay đổi người
thụ hưởng.

Thời gian cân nhắc: Quý khách có 21 ngày tính từ ngày nhận Hợp đồng để (i) Kiểm tra toàn bộ thông tin của Hợp đồng; và (ii) Thay đổi quyết định
tham gia bảo hiểm (bằng cách gửi văn bản đến Generali). Nếu có bất kỳ thông tin nào chưa chính xác hay chưa đầy đủ, Quý khách cần thông báo
kịp thời cho Generali trong thời hạn nêu trên. Nếu Quý khách từ chối tham gia bảo hiểm, Hợp đồng sẽ được hủy bỏ và Generali sẽ hoàn trả toàn
bộ phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi), sau khi trừ đi các chi phí khám và xét nghiệm y khoa (nếu có).

2.

Đóng phí bảo hiểm: Quý khách cần đóng phí theo đúng quy định để duy trì hiệu lực Hợp đồng. Các sản phẩm liên kết chung và liên kết đơn vị có
tính năng cho phép Bên mua bảo hiểm tạm ngưng đóng phí sau một số năm. Tuy nhiên, xin lưu ý: việc tạm ngưng đóng phí có thể làm cho Hợp
đồng mất hiệu lực và/hoặc không đạt được kết quả đầu tư như mong muốn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

4. Thời gian chờ: là khoảng thời gian mà sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đó sẽ không được Generali chi trả quyền lợi bảo hiểm. Thời gian chờ
được quy định chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm. Thời gian chờ được tính từ ngày sản phẩm bắt đầu có hiệu lực, hoặc ngày
khôi phục hiệu lực gần nhất (tùy vào ngày nào đến sau).

Mọi thắc mắc, Quý khách có thể liên hệ hotline 1900 969675 hoặc trực tiếp tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của Generali:
https://generali.vn/bao-hiem-ca-nhan/lien-he/ho-tro/danh-sach-dia-diem
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

Tôi  xác  nhận  đã  giải  thích  đầy  đủ  và
đã tư vấn cho khách hàng có tên nêu
trên  về  chi  tiết  của  Tài  liệu  minh  họa
quyền lợi  bảo hiểm này cũng như nội
dung của Quy tắc và Điều khoản, điều
khoản  loại  trừ  trách  nhiệm  bảo  hiểm
của  Hợp  đồng  bảo  hiểm.

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Tôi/Chúng tôi, xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang
của Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này cũng như nội dung của Quy tắc và điều khoản của Hợp
đồng bảo hiểm. Tôi/Chúng tôi đã hiểu rõ các quyền lợi (đảm bảo và không đảm bảo) và nghĩa vụ của
Tôi/Chúng tôi theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng: i) Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này chỉ có giá trị minh họa; ii)
Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.
Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực nếu Phí bảo hiểm không được đóng
đầy đủ và đúng hạn trong vòng 04 Năm hợp đồng đầu tiên, hoặc giá trị Tài khoản hợp đồng không đủ
để trừ Khoản khấu trừ hàng tháng.
Tôi/Chúng tôi  hiểu và đồng ý rằng Chi phí bảo hiểm rủi  ro của (các) Bảo hiểm bổ trợ được khấu trừ
hàng tháng từ Tài khoản hợp đồng khi Tôi/Chúng tôi tham gia (các) Bảo hiểm bổ trợ và việc tham gia
sản phẩm bảo hiểm bổ trợ không phải là điều kiện bắt buộc để tham gia sản phẩm bảo hiểm chính.

1.

4.

5.

6.

Tôi/Chúng tôi  đã được giải  thích đầy đủ và đã hiểu rõ điều khoản loại  trừ trách nhiệm bảo hiểm của
(các) sản phẩm liệt  kê trong Tài  liệu minh họa quyền lợi  bảo hiểm này.

2.

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng việc tham gia Hợp đồng bảo hiểm Liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn. Việc
tham  gia  hợp  đồng  trong  khoảng  thời  gian  ngắn  và  chấm  dứt  hợp  đồng  trước  hạn  có  thể  chịu  một
khoản  phí  rất  cao  và  kết  quả  đầu  tư  có  thể  không  được  như  kỳ  vọng.

7.

8. Các kết  quả hoạt động của Quỹ liên kết  đơn vị  trước đây (nếu có) chỉ  dùng để tham khảo và không
phải là cơ sở để đảm bảo chắc chắn về kết quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị trong tương lai.

3. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Hợp đồng được phát hành trên cơ sở Tôi/Chúng tôi đảm bảo tất cả các thông
tin cung cấp tại Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là đầy đủ và chính xác. Thông tin không chính xác hoặc không
đầy đủ có thể dẫn đến việc quyền lợi bảo hiểm sẽ không được chi trả và Hợp đồng có thể bị chấm dứt.

Họ và tên:
Ngày: ……./……./…….

BÊN MUA BẢO HIỂM

Ngày: ……./……./…….
Họ và tên: ANH A

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Ngày: ……./……./…….
Họ và tên:

Tài liệu minh họa này được lập thông qua ứng dụng điện tử Genova của Generali Việt Nam và được Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và Tư
vấn bảo hiểm xác nhận bằng Thư xác nhận yêu cầu bảo hiểm qua ứng dụng điện tử Genova
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